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Ngày 

thứ 

 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

Tên bài 

 

Hình thức 

 

Địa 

điểm 

 

Đồ dùng 

Hai 

7/2 

 

  Chào cờ     

8h 81 TV (Đọc) Giọt nước và biển lớn GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 82 TV (Đọc) Giọt nước và biển lớn GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 101 Toán Số bị chia, số chia, thương  GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 
23+24 

TNXH Thực vật và động vật quanh em GV dạy qua 

clip 

 clip 

Ba 

8/2 

8h 
21 TV 

(TậpViết ) 

Chữ hoa S GV dạy qua 

clip 

Tại nhà clip 

8h35 21 
TV (N-

Ngh) 

Kể chuyện Chiếc đèn lồng GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 102 Toán Số bị chia, số chia, thương (T2) GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 21 
Đạo đức 

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T1) GV dạy qua 

clip 

 clip 

 

Tư 

9/2 

8h 83 TV (Đọc) Mùa vàng GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 84 TV (Đọc) Mùa vàng GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 103 Toán Bảng chia 2 GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 
 

Mĩ thuật Chú chim nhỏ GV dạy qua 

clip 

 clip 

 

Năm 

10/2 

8h 104 Toán Bảng chia 2 (tiết 2) GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35  

Âm nhạc - Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

- TTÂN: Câu chuyện về bài hát 

chú voi con ở Bản Đôn 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 21 
TV ( CT) 

 

Mùa vàng 

 

GV dạy online  Máy,BGĐT  

9h50 21 TV(LT 1) Mở rộng vốn từ về cây cối GV dạy online  Máy,BGĐT  

 

Sáu 

11/2 

8h  Tiếng Anh  GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35  

Thể dục Ôn chuyển đội hình hàng ngang 

thành đội hình vòng tròn và 

ngược lại (Tiết 3) 

GV dạy qua 

clip 

  

clip 

9h15 
21 TV(LT 2) Viết đoạn văn kể về việc chăm 

sóc cây cối 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 105 Toán Bảng chia 5 GV dạy online  Máy,BGĐT 

10h30 21 HĐTN-

SHL 

Tự chăm sóc sức khỏe bản thân GV dạy qua 

clip 

 clip 

       TS: 19 

                                                                                                          Ngày  26 tháng 1 năm 2022         

                                                                                                                          Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                        Hoàng Thị Mỹ 

 

 


